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Trao đổi chất: Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ 

thể và tạo năng lượng cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường các chất thải. 

 

Chuyển hóa năng lượng: Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác. 

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau. 

 

 Trao đổi chất: Tạo ra các chất hữu cơ cung cấp nguyên liệu để xây dựng tế bào và cơ thể, giúp cơ thể lớn 

lên và sinh sản, tạo ra cơ thể con. 

 Chuyển hóa năng lượng: Tạo ra năng lượng dễ sử dụng cung cấp cho các hoạt động sống của cơ thể, trong 

đó có hoạt động cảm ứng và vận động. 

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp sinh vật tồn tại, sinh trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và 

vận động. 

 

Câu 1: Cho các yếu tố: Thức ăn, oxygen, carbon dioxide, nhiệt năng, chất thải, chất hữu cơ, ATP. 

Xác định những yếu tố mà cơ thể người lấy vào, thải ra và tích lũy trong cơ thể? 

Cách giải: 

BÀI GIẢNG: KHÁI QUÁT VỀ TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 

CHUYÊN ĐỀ: TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở SINH VẬT 

MÔN: KHTN 7 - KNTTVCS 

GIÁO VIÊN: NGUYỄN ĐỨC HẢI 

✓ Phát biểu được khái niệm trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng. 

✓ Nêu được vai trò của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng trong cơ thể 

✓ Giải thích được một số hiện tượng trong thực tế liên quan đến quá trình trao đổi chất và chuyển hóa 

năng lượng. 

        MỤC TIÊU 

I. TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 

II. VAI TRÒ CỦA TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG 

CỦNG CỐ 
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Yếu tố lấy vào: Thức ăn, Oxygen 

Yếu tố thải ra: Carbon dioxide; nhiệt năng, chất thải. 

Yếu tố tích lũy trong cơ thể: Chất hữu cơ, nước. 

Câu 2: Vì sao lá cây bị tách ra khỏi cơ thể sẽ bị héo sau 1 khoảng thời gian? 

Cách giải: 

Lá cây bị tách ra khỏi cơ thể thực vật sẽ không được cung cấp bổ sung nước do cây hút vào. 

Nước vẫn tiếp tục bị mất đi do thoát hơi nước ở lá. 

→ Lá cây thiếu nước và bị héo. 

Sơ đồ tổng kết kiến thức 

 

  

Trao đổi chất và 
chuyển hóa 
năng lượng

Các khái 
niệm

Trao đổi chất: Quá trình cơ thể lấy các chất từ môi trường, biến 
đổi chúng thành các chất cần thiết cho cơ thể và tạo năng lượng 
cung cấp cho các hoạt động sống, đồng thời trả lại cho môi trường 
các chất thải.

Chuyển hóa năng lượng: Sự biến đổi năng lượng từ dạng này sang 
dạng khác.

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng luôn gắn liền với nhau.

Vai trò

Trao đổi chất: Tạo ra các chất hữu cơ cung cấp nguyên liệu để xây 
dựng tế bào và cơ thể, giúp cơ thể lớn lên và sinh sản, tạo ra cơ thể 
con.

Chuyển hóa năng lượng: Tạo ra năng lượng dễ sử dụng cung cấp 
cho các hoạt động sống của cơ thể, trong đó có hoạt động cảm ứng 
và vận động.

Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng giúp sinh vật tồn tại, sinh 
trưởng, phát triển, sinh sản, cảm ứng và vận động.


